
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.84.07.110.0CÐ KT 1707/07/1999AnhVõ Thị Lan03101710021

4.73.05.510.0CÐ KT 1722/03/1998ChâuLê Nguyễn Minh03101710042

4.83.06.57.0CÐ KT 1730/12/1999DũHuỳnh Tấn03101710093

5.54.07.07.0CÐ KT 1701/8/1997HàPhạm Thị03101710134

6.16.06.07.0CÐ KT 1717/11/1999HoaTrần Thị Bé03101710215

5.74.06.810.0CÐ KT 1718/10/1997HuêLê Diệu03101710236

5.55.05.87.0CÐ KT 1718/09/1998LinhVũ Thị Mai03101710327

6.24.08.010.0CÐ KT 1711/08/1999NgaPhạm Thị Thúy03101710388

5.84.07.010.0CÐ KT 1706/06/1999NgânNguyễn Thị Kim03101710419

5.04.05.110.0CÐ KT 1725/02/1999QuangBùi Hồ Minh031017105610

5.94.07.310.0CÐ KT 1713/06/1999SangPhan Tấn031017106011

5.24.05.510.0CÐ KT 1724/12/1999TúNguyễn Phạm Cẩm031017108512

5.04.05.010.0CÐ KT 174/4/1999UyênĐỗ031017108613

5.24.05.510.0CÐ KT 172/9/1999NgânNguyễn Thị Thu031017109314
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